ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

MẮT
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

	Mã học phần: YY2201
	
	

	Tổng số tín chỉ: 02
	Lý thuyết: 01
	Thực hành: 01

	Phân bố thời gian (tiết):  63
	Lý thuyết: 18
	Thực hành: 45

	Số giờ tự học (tiết): 36
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): sinh viên Y đa khoa năm thứ năm

	Học phần tiên quyết: Tiền lâm sàng II

	Học phần học trước: Nội cơ sở, Ngoại cơ sở, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Vi sinh, Ký sinh trùng

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Mắt – Khoa Y


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần mắt cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giải phẫu, sinh lí và bệnh học về Mắt. Từ đó, sinh viên sau khi học xong học phần này có thể khám, chẩn đoán và đưa ra hướng xử trí phù hợp các bệnh lý cũng như một số tình huống cấp cứu thường gặp tại mắt.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – COs)


Học phần Mắt cung cấp cho sinh viên:

1. Kiến thức về giải phẫu và sinh lí nhãn cầu, phần phụ và hốc mắt.


2. Kiến thức về bệnh học và kỹ năng thăm khám các bệnh lý thường gặp tại mắt.

3. Kỹ năng chẩn đoán và điều trị các bệnh mắt thường gặp và xử trí ban đầu đúng một số tình trạng cấp cứu tại mắt.


4. Kỹ năng chẩn đoán các biến chứng của một số bệnh lý tại mắt.


5. Kiến thức về dự phòng và chăm sóc mắt.
4. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -CLOs)

	Số TT
	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)
	Thang Bloom
	Mục tiêu

	CLO1
	Mô tả được cấu trúc giải phẫu cơ bản của nhãn cầu, hốc mắt và phần phụ
	Kiến thức
	1

	CLO2
	Chẩn đoán và đưa ra được hướng điều trị một số bệnh lý thường gặp ở mắt
	Kiến thức

Thực hành
	2

3

	CLO3
	Trình bày được nguyên tắc xử trí các trường hợp cấp cứu mắt thường gặp, thực hiện được các bước sơ cứu cơ bản
	Kiến thức

Thực hành
	2

3

	CLO4
	Tư vấn dự phòng các bệnh về mắt cộng đồng
	Kiến thức
Thực hành
	2
3


5. NỘI DUNG HỌC PHẦN
5.1. LÝ THUYẾT

	TT
	CHỦ ĐỀ
	Số tiết

	
	
	LT
	Tự học

	Bài 1
	Giải phẫu sinh lý mắt
	2
	6

	Bài 2
	Chẩn đoán các nguyên nhân mờ mắt
	2
	7

	Bài 3
	Tật khúc xạ
	2
	5

	Bài 4
	Đục thủy tinh thể
	2
	5

	Bài 5
	Chẩn đoán nguyên nhân đỏ mắt
	2
	7

	Bài 6
	Viêm loét giác mạc
	2
	5

	Bài 7
	Viêm màng bồ đào
	1
	5

	Bài 8
	Viêm kết mạc
	1
	5

	Bài 9
	Glaucoma
	2
	5

	Bài 10
	Chấn thương mắt – Bỏng mắt
	2
	10

	Tổng cộng
	18
	60


5.2. THỰC HÀNH

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Nơi thực hành (số tiết)

	
	
	
	Tại trường
	Ngoài trường

	Bài 1
	Phương pháp đo thị lực và sử dụng thuốc trong nhãn khoa
	5
	0
	5

	Bài 2
	Nhãn áp và bệnh lý Glaucoma
	5
	0
	5

	Bài 3
	Mộng thịt
	5
	0
	5

	Bài 4
	Chắp – Lẹo
	5
	0
	5

	Bài 5
	Đục thủy tinh thể
	5
	0
	5

	Bài 6
	Viêm kết mạc
	5
	0
	5

	Bài 7
	Loét giác mạc
	5
	0
	5

	Bài 8
	Tật khúc xạ
	5
	0
	5

	Bài 9
	Chấn thương mắt và bỏng mắt
	5
	0
	5

	Tổng
	45
	0
	45


6. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

Phương pháp dạy : giảng lý thuyết, thực hành, lâm sàng.
Phương pháp học: học lý thuyết, thực hành, tự học.
6.1. Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm.
- Thực hành lâm sàng: thăm khám bệnh và giảng dạy đầu giường ca lâm sàng.
6.2. Phương pháp học tập của người học: 
- Lý thuyết: sinh viên lên lớp nghe giảng, trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi, phân nhóm nghiên cứu tài liệu và thảo luận.

 - Thực tập lâm sàng: sinh viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình ca lâm sàng.
6.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn tự học: phân công chuyên đề theo nhóm: nộp bài thu hoạch và thuyết trình chuyên đề.
7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

7.1. Tài liệu giảng dạy:  

Bộ môn Mắt (2013), Giáo trình Nhãn khoa, Trường Đại học Y dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tự học: 

1. Bộ Y tế (2012), Nhãn khoa tập I, II, III, NXB Y học.
2. Nika Bagheri, Brynn N. Wajda (2017), The Wills Eye Manual, 7th edition, Wolters Kluwer, Philadelphia.
3. Duane (2009), Duan’s Ophthalmology, Lippincott Williams & Wilkins.

4. Jack J. Kanski (2011), Clinical Ophthalmology, Elsevier.
5. Roger S, Adam H (2007), Rapid Diagnosis in Ophthalmology Retina, Mosby.
6. Schuman, Joel S (2007), Rapid Diagnosis in Ophthalmology Lens and Glaucoma, Mosby.
7.3. Tài liệu tham khảo thêm: 
1. Albert Alm, et al (2011), Adler's Physiology of the Eye, 11th edition, Saunders-Elsevier, USA.

2. Brad Bowling (2016), Kanski's clinical ophthalmology: a systematic approach, 8th edition, Elsevier, Australia.
8. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 
8.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo đại học và sau đại học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4
8.2. Phương pháp kiểm tra tự học 

	Hoạt động
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Học nhóm
	Bài thu hoạch
	Rubric 1
	20%

	Chuyên đề 
	Trình chuyên đề
	Rubric 1
	80%


8.3. Phương pháp đánh giá học phần

	
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	Điểm danh
	Rubric 2
	10%

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	20%

	
	
	Kết quả tự học 
	Rubric 1
	

	Kết thúc học phần
	Thi kết thúc
	Trắc nghiệm
	Rubric 3
	70%


9. MA TRẬN

9.1. Ma trận tương thích chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra ngành đào tạo
	PLOs

CLOs
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	CLO1
	S
	S
	S
	N
	H
	H
	H
	H
	N

	CLO2
	S
	S
	S
	S
	H
	S
	H
	S
	N

	CLO3
	S
	S
	S
	H
	S
	H
	H
	S
	N

	CLO4
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	N

	Học phần
	S
	S
	S
	S
	H
	H
	H
	S
	N


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.2. Ma trận tương thích phương pháp dạy – học và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP dạy-học
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Thuyết trình
	S
	S
	S
	S

	Nghiên cứu trường hợp
	N
	H
	H
	S

	Thảo luận nhóm
	S
	S
	S
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.3. Ma trận tương thích phương pháp kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

PP Kiểm tra đánh giá
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Điểm danh
	N
	N
	N
	N

	Trắc nghiệm
	S
	S
	S
	S

	Kiểm tra tại lớp
	S
	S
	S
	S

	Kết quả tự học
	S
	S
	S
	S


9.4. Ma trận tương thích nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra học phần

	CLOs

 Bài giảng
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Lý thuyết
	Bài 1
	H
	S
	S
	N

	
	Bài 2
	S
	H
	S
	S

	
	Bài 3
	S
	S
	S
	S

	
	Bài 4
	S
	S
	S
	S

	
	Bài 5
	S
	H
	S
	S

	
	Bài 6
	S
	S
	H
	S

	
	Bài 7
	S
	S
	H
	S

	
	Bài 8
	S
	S
	S
	S

	
	Bài 9
	S
	S
	H
	S

	
	Bài 10
	S
	S
	H
	S

	Thực hành
	Bài 1
	N
	H
	S
	S

	
	Bài 2
	N
	H
	H
	S

	
	Bài 3
	N
	H
	N
	S

	
	Bài 4
	N
	H
	N
	S

	
	Bài 5
	N
	S
	N
	S

	
	Bài 6
	N
	S
	N
	S

	
	Bài 7
	N
	S
	H
	S

	
	Bài 8
	N
	S
	N
	S

	
	Bài 9
	N
	S
	H
	S


Ghi chú: N (Non suppport): Không đóng góp cho Chuẩn đầu ra; S (Support): Đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support): Đóng góp nhiều cho Chuẩn đầu ra

9.5. Ma trận thể hiện phương pháp dạy học và nội dung dạy học
	PP Dạy học

Bài giảng
	Thuyết trình
	Trình ca lâm sàng
	Thảo luận nhóm

	Lý thuyết
	Bài 1
	X
	_
	_

	
	Bài 2
	X
	X
	X

	
	Bài 3
	X
	X
	X

	
	Bài 4
	X
	X
	X

	
	Bài 5
	X
	X
	X

	
	Bài 6
	X
	X
	X

	
	Bài 7
	X
	X
	X

	
	Bài 8
	X
	X
	X

	
	Bài 9
	X
	X
	X

	
	Bài 10
	X
	X
	X

	Thực hành
	Bài 1
	X
	_
	X

	
	Bài 2
	X
	X
	X

	
	Bài 3
	X
	X
	X

	
	Bài 4
	X
	X
	X

	
	Bài 5
	X
	X
	X

	
	Bài 6
	X
	X
	X

	
	Bài 7
	X
	X
	X

	
	Bài 8
	X
	X
	X

	
	Bài 9
	X
	X
	X


9.6. Ma trận thể hiện phương pháp kiểm tra đánh giá và nội dung dạy học

	PP Kiểm tra đánh giá

Bài giảng
	Điểm danh
	Kiểm tra tại lớp
	Trắc nghiệm
	Đánh giá tự học

	Lý thuyết
	Bài 1
	​_
	X
	X
	X

	
	Bài 2
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 3
	​_
	X
	X
	X

	
	Bài 4
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 5
	​_
	X
	X
	X

	
	Bài 6
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 7
	​_
	X
	X
	X

	
	Bài 8
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 9
	​_
	X
	X
	X

	
	Bài 10
	_
	X
	X
	X

	Thực hành
	Bài 1
	​_
	X
	X
	X

	
	Bài 2
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 3
	​_
	X
	X
	X

	
	Bài 4
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 5
	​_
	X
	X
	X

	
	Bài 6
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 7
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 8
	_
	X
	X
	X

	
	Bài 9
	_
	X
	X
	X


CÁC RUBRIC/THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

Rubric 1: Kiểm bài tập tự học
	Mức độ
	Level A

(8,5 – 10)
	Level B

(7,0 – 8,4)
	Level C

(5,5 – 6,9)
	Level D

(4,0 – 5,4)
	Level F   

(0 – 3,9)

	Thang điểm
	90% -100%
	70% - 89%
	50% - 69%
	30% - 49%
	< 30%

	Mô tả
	 Hoàn thành rất tốt bài tập tự học
	 Hoàn thành tốt bài tập tự học
	 Hoàn thành bài tập tự học đạt yêu cầu
	 Hoàn thành kém  bài tập tự học
	 Không hoàn thành bài tập tự học


Rubric 2: Điểm danh

	Mức độ
	Level A
	Level B
	Level C
	Level D
	Level E
	Level F

	Thang điểm
	10
	7 - 9
	5 - 7
	3 - 5
	1 - 3
	0

	Mô tả
	Không vắng
	Vắng

< 10%
	Vắng

10% - 15%
	Vắng 

 15% - 20%
	Vắng 

20% - 25%
	Vắng 

> 25%


Rubric 3: Trắc nghiệm 
	Mức độ
	Level A
	Level B
	Level C
	Level D
	Level F

	Thang điểm
	8,6 - 10
	7 – 8,4
	5,5 – 6,9
	4,0 - 5,4
	0 – 3,9

	Mô tả
	93 - 100%

số câu đúng
	80 - 92%

số câu đúng
	65 - 79%

số câu đúng
	50 - 64%

số câu đúng
	0 - 49%

số câu đúng


TRƯỞNG KHOA





TRƯỞNG BỘ MÔN
